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	1. Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): LÊ THỊ KIM ANH

	2. Năm sinh: 17/12/1985                                       3. Nam/Nữ: Nữ


	4. Học hàm:                                  Năm được phong học hàm:
    Học vị: Thạc sĩ                          Năm đạt học vị: 2014

	5. Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên          Chức vụ: Giảng viên

	6. Điện thoại: 0899.237.239                             E-mail: lekimanh.mitc@gmail.com

	7. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh
	Tài chính - Ngân hàng
	2008

	Thạc sĩ
	Đại học Kinh tế Đà Nẵng
	Tài chính - Ngân hàng
	2014

	8. Quá trình công tác

	Thời gian (Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Đơn vị công tác
	Địa chỉ đơn vị

	Từ 10/2008 đến nay
	Giảng viên
	Khoa Tin học và Kinh tế
	Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

	9. Tên luận văn/luận án khoa học

	Đại học
	

	Thạc sĩ
	Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm trên địa bàn thành phố Tuy Hòa
tỉnh Phú Yên

	10. Các bài báo đã công bố 
(Chỉ liệt kê các bài báo, bài viết đăng trên tạp chí, thông tin KHCN, kỷ yếu có chỉ số ISSN, liệt kê theo thứ tự thời gian công bố từ trên xuống dưới)

	TT
	Tên bài báo
	Ghi  đầy đủ danh sách tác giả theo thứ tự
	Tên tạp chí, số, năm công bố
	Đánh dấu x nếu được tính điểm GS, PGS, ghi rõ nếu là báo thuộc ISI

	1
	So sánh sự khác nhau giữa phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng
	Lê Thị Kim Anh
Huỳnh Văn Thái
	Tạp san Khoa học & Công nghệ, 2015
	

	2
	Vận dụng mô hình IPA để đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng của khách hàng cá nhân
	Lê Thị Kim Anh
Huỳnh Văn Thái
	Tạp chí Công nghệ ngân hàng – Đại học ngân hàng HCM – ISSN 1859 – 3682, 2016
	X

	3
	Mối quan hệ giữa hoạt động giảng dạy, động cơ học tập và kết quả học tập của sinh viên
	Huỳnh Văn Thái
Lê Thị Kim Anh
	Tạp chí Khoa học Giáo dục – Đại học sư phạm HCM – ISSN 1859 -3100, 2017
	X

	4
	Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với điểm đến du lịch tại tỉnh Phú Yên
	Huỳnh Văn Thái
Lê Thị Kim Anh
	Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 6 (50) – 2017, ISSN 1859-2635, 2017
	X

	5
	Ứng dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo
	Nguyễn Thị Bích Thủy 
Lê Thị Kim Anh
	Tạp chí Công Thương, số 8, 2018, tr.123-128, ISSN: 0866-7756
	X

	6
	Phân tích sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
	Huỳnh Văn Thái
Lê Thị Kim Anh
	Tạp chí Công thương, Số 14, ISSN 0866-7756, 6/2020
	X

	7
	Quản lý hóa đơn giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Phú Yên
	Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Chi
	Tạp chí Công thương, số 14, 6/2020, tr. 386-389, ISSN 0866-7756
	X

	8
	Sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ nộp thuế điện tử - Nghiên cứu tại chi cục thuế thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	Lê Thị Kim Anh
	Tạp chí Công thương, số 16, 7/2020, tr. 266-271, ISSN 0866-7756
	X

	9
	Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt dưới tác động của đại dịch Covid-19
	Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Chi
	Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư, số 28, 10/2021 (782), tr. 34-36, ISSN 0866-7120
	X

	10
	Những tiện ích và rủi ro từ mua sắm trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ở nước ta hiện nay
	Lê Thị Chi 
Lê Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Hồng Nguyên
	Tạp chí Công Thương, số 1, 01/2022, tr. 299-303, ISSN 0866-7756
	X

	11
	Giá trị cảm nhận của du khách đối với du lịch tại tỉnh Phú Yên
	Lê Thị Kim Anh
Huỳnh Văn Thái
	Tạp chí Tài chính, kỳ 2 tháng 3/2023 (797), tr. 178-183, ISSN 2615-8973, 2023
	X

	12
	Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
	Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Chi
Trần Ngọc Trúc
	Tạp chí Tài chính kỳ 1, Bộ Tài Chính, 5/2024 (824), tr.83-85, ISSN 2615-8973
	X

	13
	Nhận thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Phú Yên về Chuẩn mực kế toán Việt Nam
	Lê Thị Chi
Lê Thị Kim Anh
Nguyễn Hồng Hạnh
	Tạp chí Tài chính kỳ 2, Bộ Tài Chính, 5/2024 (825), tr.202-205, ISSN 2615-8973
	X

	11. Số lượng văn bằng bảo hộ 

	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	
	
	

	12. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

	
	
	
	

	13. Các đề tài đã nghiệm thu 

	TT
	Tên đề tài 
	Ghi đầy đủ tên chủ nhiệm, thành viên theo thứ tự
	Cấp (bộ, trường,...)
	Năm nghiệm thu

	1
	Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
	CN: Trần Đắc Lạc
ĐCN: Huỳnh Văn Thái
Các thành viên:
Lê Thị Kim Anh 
Vũ Thị Thu Huyền
Ngô thị Hường
Phan Lê Huyền Linh
Nguyễn Thị Bích Thủy
Hoàng Thị Cẩm Tú
	Cấp trường
	2016

	14. Các sáng kiến đã công nhận

	TT
	Tên sáng kiến
	Ghi đầy đủ tên chủ nhiệm, thành viên theo thứ tự
	Cấp (tỉnh, trường, ...)
	Năm công nhận

	
	
	
	
	

	15. Giải thưởng khoa học và công nghệ/hoặc liên quan đến khoa học và công nghệ
(Liệt kê các giải thưởng khoa học và công nghệ đã nhận)

	TT
	Tên công trình
	Tác giả/nhóm tác giả
	Đơn vị trao giải
	Loại giải (nhất,...)
	Năm

	
	
	
	
	
	

	16. Các giáo trình đã xuất bản bởi các Nhà xuất bản

	TT
	Tên giáo trình
	Tác giả/nhóm tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản

	
	
	
	

	17. Liệt kê danh sách các môn học/mô đun đã từng dạy

	TT
	Tên môn học/mô đun
	Ngành

	1
	Tài chính doanh nghiệp
	KTDN, QTKD, KDTM

	2
	Nghiệp vụ thuế
	KTDN

	3
	Nguyên lý thống kê
	KTDN, KDTM

	4
	Quản trị tài chính
	Nhà hàng – khách sạn, QTKD, KDTM

	5
	Khai báo thuế
	KTDN

	6
	Phân tích HĐKD
	KTDN, QTKD, KDTM

	7 
	Thanh toán quốc tế
	Nhà hàng – khách sạn

	8
	Kinh doanh xuất nhập khẩu
	KDTM

	9
	Phân tích báo cáo tài chính
	KTDN

	18. Khen thưởng (liệt kê các giấy khen và bằng khen theo thứ tự thời gian)

	TT
	Tên giấy khen/bằng khen
	Năm
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